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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 28 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Tỉ số của 3 và 7 là: 

A. 
3

7
  B. 

7

3
  C. 4 : 7 D. 7 : 4 

Câu 2: Trong hộp có 2 bút đỏ và 7 bút xanh, tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh là: 

A. 5 B. 9 
C. 

1

4
  D. 

2

7
  

Câu 3: Nam có 8 cây bút chì. Hùng có số bút chì gấp 3 lần số bút chì của Nam. Tỉ số của số 

bút chì của Nam và số bút chì của Hùng là: 

A. 4 : 1 B. 
1

4
 C. 3 : 1 D. 

1

3
 

Câu 4: Tổng của hai số là 208. Tỉ số của hai số đó là 
3

5
 . Số lớn là:  

A. 60 B. 130 C. 78 D. 62 

Câu 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 190m, chiều rộng bằng 
3

7
 chiều dài. Chiều dài của 

hình chữ nhật đó là: 

A.140m B. 30m C. 133m D. 60m 

Câu 6: Hai kho chứa 195 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất gấp rưỡi số thóc ở kho thứ 

hai. Kho thứ nhất chứa số thóc là: 

A. 117 tấn B. 126kg  C. 89kg D.78 tấn 

Câu 7: Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 
2

7
 . Số bé là: 

A. 99 B. 22 C. 55 D. 77 

Câu 8: Một sợi dây dài 32m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất gấp 3 lần đoạn thứ hai. 

Sợi dây thứ 2 dài là: 

A. 21cm B. 7m C. 14m D. 8m 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 70m và 300m. Tính diện tích khu 

đất đó. 

Bài giải 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Bài 2: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được số vải bằng 
3

4
số vải bán được của ngày thứ 

hai. Tính số vải bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó cửa hàng bán được 

70m vải. 

Bài giải 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 184m. Chiều rộng bằng 
1

3
chiều dài. Tính 

diện tích mảnh vườn đó? 

Bài giải 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D D B C A B D 

II. Tư ̣luâṇ 

Bài 1: Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 70m và 300m. Tính diện tích khu 

đất đó. 

Bài giải 

Diện tích khu đất đó là: 

70 × 300 : 2 = 10 500(m2) 

Đáp số: 10 500m2 

Bài 2: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được số vải bằng 
3

4
số vải bán được của ngày thứ 

hai. Tính số vải bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó cửa hàng bán được 

35m vải. 

Bài giải 

Ngày thứ nhất bán được số mét vài là: 

70 : (3 + 4) × 3 = 30(m) 

Ngày thứ hai bán được số mét vải là: 

70 – 30 = 40(m) 

Đáp số: 40m 

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 184m. Chiều rộng bằng  
1

3
chiều dài. Tính 

diện tích mảnh vườn đó? 

Bài giải 

 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 184 : 2 = 92(m) 

Chiều rộng là: 92 : 4 = 23(m) 

Chiều dài là: 92 – 23 = 69(m) 

Diện tích mảnh vườn là: 

23 × 69 = 1587(m2) 

Đáp số: 1587m2 


